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Ngày thi: 31/10/2025


(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)

Câu 1: Trình bày những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của kinh tế Thăng Long thời Mạc và thời Lê – Trịnh. Giới thiệu một nghề thủ công hoặc làng nghề của Thăng Long từ thời Mạc đến thời Tây Sơn còn tồn tại ở địa phương em hoặc địa phương khác mà em biết.

Câu 2 : Nhân dân Hà Nội đã cùng nghĩa quân Tây Sơn giành những thắng lợi ở đâu?
Nêu ý nghĩa của những chiến thắng đó.
Chúc các em làm bài tốt!
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	· Kinh tế phát triển toàn diện:
Nông nghiệp: Phát triển mạnh ở vùng ngoài Hoàng thành, cung cấp lương thực, thực phẩm cho kinh đô.
Thủ công nghiệp: Cả thủ công nghiệp nhà nước và dân gian đều hưng thịnh. Các thợ thủ công được tổ chức thành phường nghề, được tự do hành nghề, khiến Thăng Long trở thành nơi “tụ hội nhân tài và phường thợ dân gian”. Dần dần hình thành nên 36 phố phường, mỗi phố chuyên một nghề, như Hàng Bạc, Hàng Đào, Hàng Chiếu, Hàng Buồm, Hàng Bông,...
Thương nghiệp: Hoạt động buôn bán sầm uất, có mạng lưới chợ dày đặc như chợ Cửa Đông, Cửa Nam, Yên Thọ, Thịnh Quang, Dịch Vọng, Yên Thái, Đình Ngang, Phù Ninh (Ninh Hiệp),... Các chợ gắn liền với bến sông tạo nên không khí đô hội sôi động của Thăng Long – Kẻ Chợ
· Giới thiệu một làng nghề tiêu biểu:
1. Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) là một làng nghề thủ công nổi tiếng từ thời Mạc. Nghề gốm ở đây phát triển mạnh nhờ vị trí gần sông Hồng, thuận tiện vận chuyển. Đến nay, Bát Tràng vẫn tồn tại và trở thành điểm du lịch làng nghề truyền thống tiêu biểu của Thăng Long – Hà Nội
2. Làng lụa Vạn Phúc có lịch sử hàng nghìn năm, nổi tiếng với nghề dệt lụa truyền thống tinh xảo. Nhờ vị trí gần trung tâm Thăng Long xưa, nghề dệt ở đây phát triển mạnh, sản phẩm lụa mềm mịn, óng ánh được cung tiến cho triều đình. Hiện nay, Vạn Phúc trở thành điểm du lịch làng nghề hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
3. Làng Ngũ Xã hình thành từ thời Lê Trung Hưng, nổi tiếng với nghề đúc đồng tinh xảo, chuyên chế tác tượng Phật, chuông, đồ thờ. Sản phẩm của Ngũ Xã được đánh giá cao về kỹ thuật và nghệ thuật. Ngày nay, làng vẫn giữ được nghề truyền thống, đồng thời là địa điểm văn hóa đặc sắc giữa lòng Thủ đô.
	
Hs nêu được 2 chi tiết chứng tỏ sự phát triển của kinh tế Thăng Long thời Mạc và Lê – Trịnh – Đạt




Hs nêu được chi tiết về 1 trong 3 làng nghề - Đạt
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	Những trận thắng tiêu biểu:
Trận Hà Hồi (Thường Tín): Quân Tây Sơn phối hợp nhân dân địa phương bao vây, dùng loa gọi hàng khiến địch hoảng sợ đầu hàng mà không tốn mũi tên nào.
Trận Ngọc Hồi (Thanh Trì): Nghĩa quân Tây Sơn cùng nhân dân dùng “ván mộc quấn rơm ướt” làm khiên chắn đạn, xông vào đồn Ngọc Hồi, tiêu diệt toàn bộ quân Thanh.
Trận Đống Đa (Khương Thượng): Quân Tây Sơn cùng nhân dân chín làng ngoại thành (Giáp Nhất, Quan Nhân, Khương Thượng...) lập “rồng lửa” đốt cháy trại giặc, tiêu diệt đạo quân của Sầm Nghi Đống.
Ý nghĩa:
Đập tan âm mưu xâm lược của nhà Thanh.
Bảo vệ nền độc lập dân tộc, khôi phục kinh đô Thăng Long.
Thể hiện tinh thần đoàn kết, mưu trí và lòng yêu nước của quân dân Thăng Long.
Ghi dấu chiến công hiển hách của dân tộc trong trận Ngọc Hồi – Đống Đa mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789)
	


- HS nêu được đủ 2 ý – Đạt
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	Câu 1


	· Thời Mạc (1527–1592):
Sau khi nhà Lê sơ suy yếu, triều Mạc được thành lập, chú trọng củng cố quyền lực và thực hiện nhiều chính sách tiến bộ, đặc biệt ở Thăng Long. Năm 1588, triều Mạc huy động nhân dân bốn trấn vùng đồng bằng đắp thêm ba lần luỹ ngoài thành Đại La để bảo vệ kinh đô, mở rộng quy mô thành Thăng Long.
· Thời Lê – Trịnh (từ thế kỉ XVII):
Quyền lực thực tế nằm trong tay chúa Trịnh, vua Lê chỉ là hư vị. Tuy nhiên, Thăng Long vẫn là trung tâm chính trị – hành chính của đất nước. Phủ chúa Trịnh được xây dựng quy mô lớn, gồm 52 cung điện, đài các, có tường thành bao quanh. Đây là nơi điều hành chính quyền trung ương. Năm 1749, chúa Trịnh Doanh cho đắp lại vòng thành ngoài theo dấu cũ của thành Đại La, gọi là thành Đại Đô, để bảo vệ kinh đô
	

- HS nêu được 2 ý– Đạt






	Câu 2


	 Nét chính về chính trị, kinh tế, văn hoá Thăng Long đầu thời Nguyễn
· Chính trị:
Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi, lập triều Nguyễn, dời kinh đô vào Phú Xuân (Huế). Thăng Long trở thành trấn thành Bắc Thành gồm 11 trấn. Năm 1805, vua Gia Long cho phá thành cũ, xây thành mới theo kiểu Vô-băng (Vauban) của phương Tây kết hợp kiến trúc quân sự phương Đông. Thành có 5 cửa, hào nước bao quanh, tường thành kiên cố
· Kinh tế:
Thăng Long vẫn là trung tâm kinh tế – thương mại của miền Bắc. Các làng nghề truyền thống (như Bát Tràng, Ngũ Xã, Định Công...) tiếp tục hoạt động, cung cấp hàng hóa thủ công tinh xảo. Nhiều chợ lớn (như Đồng Xuân, Hàng Da, Hàng Bè...) được mở rộng, buôn bán tấp nập.
· Văn hoá:
Văn hóa Thăng Long đầu thời Nguyễn vẫn phát huy truyền thống hiếu học, nghệ thuật kiến trúc, thư pháp, hội họa và tín ngưỡng dân gian. Các công trình văn hóa tiêu biểu như Tháp Bút – Đài Nghiên, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, và các đình, đền, chùa được trùng tu, tạo nên diện mạo văn hiến cho Hà Nội.

	


Hs nêu được cụ thể về 3 nét chính trị, kinh tế, văn hoá  – Đạt
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                 MỤC TIÊU
          1. Kiến thức: 
- Trình bày những tình hình chính trị Thăng Long thời Mạc và thời vua Lê – chúa Trịnh.
- Trình bày những biểu hiện chứng tỏ sự phát triển của kinh tế Thăng Long thời Mạc và thời Lê – Trịnh.
- Hiểu được ý nghĩa và tầm vóc chiến thắng của những trận đánh đuổi giặc ngoại xân của nhân dân Hà Nội đã cùng nghĩa quân Tây Sơn 
- Biết trân trọng công sức, sự hi sinh to lớn của nhân dân Hà Nội trong kháng chiến chống quân Thanh. 
- Nêu được đặc điểm, những nét chính tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá Thăng Long đầu thời Nguyễn.
          2. Năng lực: 
- Năng lực chung: Viết bài.
- Năng lực đặc thù: Tư duy, trình bày bài viết trên giấy.
                    3. Phẩm chất: 
- Làm bài nghiêm túc, tự giác, trung thực.


